	TRƯỜNG THCS THƯỢNG THANH
             Năm học  2017 – 2018
	                       ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
                               MÔN : ĐỊA LÍ 6
                        Thời gian làm bài : 45 phút
                       Ngày …..tháng 12 năm 2017


I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức: Kiểm tra- đánh giá  nhận thức của học sinh về :
- Biết được  đặc điểm  các chuyển động của Trái Đất và hệ quả.
- Giải thích được được hiện tượng tự nhiên 
- Cấu tạo trong của Trái Đất và nêu vai trò của lớp vỏ Trái Đất.
2. Kĩ năng
- Rèn kĩ năng nhận xét, giải thích.
- Kĩ năng tư duy tổng hợp. 
3. Thái độ:
- Ý thức tự giác học tập
- Yêu thích môn học địa lí 
- Nghiêm túc làm bài kiểm tra
4. Năng lực.
- Khai thác thông tin , năng lực tư duy,  liên hệ thực tế, nhận xét.

II. MA TRẬN ĐỀ 

	                Cấp độ

  Chủ đề 
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Tổng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Sự chuyển động của Trái Đất và các hệ quả
	1

   0,5
	
	1

   0,5
	1
            
       3
	
	1
  
      2
	2
            
      1
	
	6

          7

	Cấu tạo bên trong của Trái Đất
	2
       1
	1
      2 
	
	
	
	
	
	
	3
          3

	Tổng
	      4
               3,5
	    2
                 3,5
	      1
                  2
	      2
                1
	9
        10
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I. TRẮC NGHIỆM ( 3 điểm)
Hãy chọn và ghi lại chữ cái đứng trước câu trả lời đúng vào giấy kiểm tra
Câu 1.  Khi  chuyển  động  quanh Mặt Trời, Trái Đất :
A. Không quay quanh trục nữa. 
B. Giữ nguyên độ nghiêng nhưng hướng nghiêng thay đổi
C. Vẫn tự quay quanh trục .
D. Hướng nghiêng và độ nghiêng không đổi
Câu 2.  Trên Trái Đất có các mùa nóng lạnh luân phiên nhau là do:
A.  Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời theo hướng từ Tây sang Đông.
[bookmark: _GoBack]B.  Trái Đât có dạng hình cầu , luôn nghiêng 66o33’.
C. Trái Đât có  kích thước rộng lớn. 
D.  Trái Đất cố định tại chỗ.
Câu 3. Cấu tạo của lớp vỏ Trái Đất từ ngoài vào trong:
A. Lớp lõi - lớp trung gian - lớp vỏ                    B. Lớp lõi - lớp vỏ  - lớp trung gian
C. Lớp trung gian - lớp vỏ  -  Lớp lõi                 D. Lớp vỏ - lớp trung gian - lớp lõi                   
Câu 4.  Mặt trời chiếu vuông góc với vĩ tuyến  23o27’B  vào ngày :
A. 21/3                                  B. 22/6                    C. 23/9.                      D. 22/12 
Câu 5.  Năm nhuận là năm có:
A. 365 ngày                                                       B. 365 ngày 6 giờ
C.366 ngày  .                                                      D. 367  ngày  
Câu 6.    Đêm văn hóa nghệ thuật chào mừng  đại lễ 1000 năm Thăng Long diễn ra trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình của thủ đô Hà Nội ( 107o Đ, 21oB) vào lúc 20 giờ ngày hội 10/10/2010. Để  xem  được chương trình trực tiếp thì thủ đô  Luân Đôn 
( 0o Đ; 52oB)  xem lúc  giờ , ngày nào?
A. 13 giờ  ngày 10/10/2010.                          B. 13 giờ  ngày 11/10/2010.               
C. 15 giờ  ngày 10/10/2010.                          D. 15 giờ  ngày 11/10/2010.                     
II. TỰ LUẬN ( 7 điểm)
Câu 1 (3 điểm):  Quan sát  hình vẽ bên:
   -  Phân tích hình để thấy rõ
hiện tượng ngày đêm
dài ngắn khác nhau trên 2 
nửa cầu  trong ngày 22/6 .




                                                                Vị trí của Trái Đất trên quỹ đạo vào ngày hạ chí
Câu 2 (2 điểm):  Cấu tạo trong  của của Trái Đất gồm mấy lớp. Nêu đặc điểm của mỗi lớp?
Câu 3  (2 điểm):  Một cụ già tổ chức sinh nhật lần thứ 25 thì tròn 100 tuổi. Hỏi cụ sinh 
ngày, tháng , năm nào. Hãy giải thích?
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	                HƯỚNG DẪN CHẤM
            ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
                    MÔN : ĐỊA LÍ 6
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 I: TRẮC NGHIỆM ( 3 ĐIỂM)
1. Một câu trả lời đúng được 0,5 đ
1. Với những câu trắc nghiệm có 2 đáp án đúng, nếu học sinh trả  lời sai hoặc  thiếu , thừa 1 đáp án thì không được điểm 

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	C,D
	A, B
	D
	B
	C
	A



 II: TỰ LUẬN: ( 7 ĐIỂM)
	Câu 
	                                         Nội dung
	Số điểm

	1 
	Quan sát  hình vẽ bên, hãy  phân tích hiện tượng ngày đêm dài ngắn khác nhau trong ngày 22/6 .
	3đ

	
	-  Vào ngày 22/ 6. Trái Đất ngả nửa cầu Bắc về  phía Mặt Trời. 
- Lúc đó ánh sáng Mặt trời chiếu vuông góc với mặt đất ở vĩ tuyến 23o27’ B hay chí tuyến Bắc . 
- Tất cả các địa điểm ở nửa cầu Bắc  đều có hiện tượng ngày dài, đêm ngắn. 
- Chỉ riêng các địa điểm trên đường xích đạo là có ngày , đêm dài bằng nhau. 
- Càng lên vĩ tuyến cao, sự chênh lệch ngày đêm càng rõ rệt.
-  Các địa điểm từ vĩ tuyến 66o33’B  đến cực Bắc có ngày dài suốt 24 giờ.
	0,5đ
0,5đ


1đ

0,5đ

0,5đ
0,5đ


	 2  
	Cấu tạo trong  của của Trái Đất gồm mấy lớp . Nêu đặc điểm của mỗi lớp?
	2đ

	
	*  Cấu tạo bên trong của Trái Đất gồm:  3 lớp : Líp vá,  líp  trung gian, lớp lõi.
*  Đặc điểm : 
-  Líp vá tr¸i ®Êt:  dµy tõ 5 ®Õn 70km tr¹ng th¸i r¾n  ch¾c cµng xuèng s©u nhiÖt ®é cµng cao tèi ®a 10000C
 - Líp  trung gian:  dµy gÇn 3000km  tr¹ng  thai qu¸nh dÎo ®Õn láng nhiÖt ®é tõ 1500 ®Õn 47000C
 - Lâi tr¸i ®Êt : dµy trªn 3000km cã  tr¹ng th¸i láng ë ngoµi vµ r¾n ë trong cã nhiÖt ®é cao nhÊt  kho¶ng 5000
	0,5đ


0,5đ

0,5đ

0,5đ


	3 
	  Một cụ già tổ chức sinh nhật lần thứ 25 thì tròn 100 tuổi. Hỏi cụ sinh ngày, tháng , năm nào. Hãy giải thích
	2đ

	
	- Sinh nhật lần thứ 25 của cụ thì tròn 100 tuổi: Vậy cụ sinh vào ngày 29/2  
- Vì: 
	+ Trái Đất chuyển động trên quỹ đạo 1 vòng quanh Mặt Trời là 365 ngày 6 giờ, nhưng trong một năm lịch có 365 ngày, như vậy cứ 1 năm thì dư 6 giờ. Nên 4 năm sẽ dư 24 giờ (1 ngày) .
	+ Để cho năm lịch và năm thiên văn không lệch nhau  nên  cứ 4 năm có 1 năm nhuận, năm nhuận có 366 và ngày nhuận là ngày 29/2. Do đó cụ già này cứ 4 năm mới có 1 lần sinh nhật, vậy lần sinh nhật thứ 25 thì cụ tròn 100 tuổi ( 25 x 4 = 100 tuổi).
	0,5đ



0,75đ




0,75đ
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	                 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1
                  MÔN : ĐỊA LÍ 6
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I. TRẮC NGHIỆM ( 3 điểm)
Hãy chọn và ghi lại chữ cái đứng trước câu trả lời đúng vào giấy kiểm tra
Câu 1.  Trái Đất tự quay quanh trục  theo hướng
A. Bắc  xuống  Nam                                        B. Đông  sang Tây                          
C. Tây  sang  Đông                                          D. Nam lên Bắc
Câu 2.  Trên Trái Đất có ngày đêm kế tiếp nhau là do
A.  Trái Đất có dạng hình cầu
B.  Trái Đât tự quay quanh trục theo hướng từ Tây sang Đông
C. Trái Đất có dạng hình tròn.
D.  Trái Đất cố định tại chỗ
Câu 3. Cấu tạo của lớp vỏ Trái Đất từ ngoài vào trong:
A. Lớp lõi - lớp trung gian - lớp vỏ                    B. Lớp lõi - lớp vỏ  - lớp trung gian
C. Lớp trung gian - lớp vỏ  -  Lớp lõi                 D. Lớp vỏ - lớp trung gian - lớp lõi                   
Câu 4.  Mặt trời chiếu vuông góc với vĩ tuyến  23o27’N  vào ngày :
A. 21/3                                  B. 22/6                    C. 23/9.                      D. 22/12 
Câu 5.  Khu vực giờ gốc là:
A. Khu vực giờ 0                                              
B. Khu vực có đường kinh tuyến gốc đi qua chính giữa 
C. Đường kinh tuyến 180o  đi qua            
D. Đường xích  đạo đi qua
Câu 6. Khi giờ ở khu vực Hà Nội (1070Đ ; 210B) là 19 giờ ngày 1/12/2107 thì giờ ở  Luân Đôn 
( 0o ; 52’B ) là thời gian nào?
A. 10 giờ ngày 1/12/2107                                          B. 11 giờ ngày 2/12/2107
C. 12 giờ ngày 1/12/2107                                           D.  13 giờ ngày 2/12/2107 
II. TỰ LUẬN ( 7 điểm)
Câu 1 (3 điểm): Quan sát  hình vẽ bên:
  +  Phân tích hình để thấy rõ
 hiện tượng ngày đêm
 dài ngắn khác nhau trên 2 
 nửa cầu  trong ngày 22/12 .
  






                                                                    Vị trí của Trái Đất trên quỹ đạo vào ngày đông chí
Câu 2 (2 điểm): Trình bày đặc điểm cấu tạo trong  của của Trái Đất?
Câu 3  (2 điểm):  Một cụ già tổ chức sinh nhật lần thứ 25 thì tròn 100 tuổi. Hỏi cụ sinh ngày, tháng , năm nào. Hãy giải thích?
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            ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
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I. TRẮC NGHIỆM ( 3 ĐIỂM)
1. Một câu trả lời đúng được 0,5 đ
1. Với những câu trắc nghiệm có 2 đáp án đúng, nếu học sinh trả  lời sai hoặc  thiếu , thừa 1 đáp án thì không được điểm 

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	C
	A,B
	D
	D
	A,B
	C


II. TỰ LUẬN: ( 7 ĐIỂM)

	Câu hỏi
	                                         Nội dung
	Số điểm

	Câu 1 (3 đ)
	Quan sát  hình vẽ bên, hãy  phân tích hiện tượng ngày đêm dài ngắn khác nhau trong ngày 22/12 .
	

	
	-  Vào ngày 22/ 12. Trái Đất ngả nửa cầu Nam về  phía Mặt Trời.
-  Lúc đó ánh sáng Mặt trời chiếu vuông góc với mặt đất ở vĩ tuyến 23o27’ N hay chí tuyến Nam . 
- Tất cả các địa điểm ở nửa cầu Nam  đều có hiện tượng ngày dài, đêm ngắn. 
- Chỉ riêng các địa điểm trên đường xích đạo là có ngày , đêm dài bằng nhau. 
- Càng lên vĩ tuyến cao, sự chênh lệch ngày đêm càng rõ rệt. 
- Các địa điểm từ vĩ tuyến 66o33’N  đến cực Nam có ngày dài suốt 24 giờ.
	0,5đ


0,5đ
1đ


0,5đ

0,5đ
0,5đ


	Câu 2 (2đ)
	Cấu tạo bên trong của Trái Đất gồm mấy lớp? Nêu đặc điểm của mỗi lớp?
	

	
	 *  Cấu tạo bên trong của Trái Đất gồm:  3 lớp : Líp vá,  líp  trung gian, lớp lõi.
*  Đặc điểm : 
-  Líp vá tr¸i ®Êt:  dµy tõ 5 ®Õn 70km tr¹ng th¸i r¾n  ch¾c cµng xuèng s©u nhiÖt ®é cµng cao tèi ®a 10000C
 - Líp  trung gian:  dµy gÇn 3000km  tr¹ng  thai qu¸nh dÎo ®Õn láng nhiÖt ®é tõ 1500 ®Õn 47000C
 - Lâi tr¸i ®Êt : dµy trªn 3000km cã  tr¹ng th¸i láng ë ngoµi vµ r¾n ë trong cã nhiÖt ®é cao nhÊt  kho¶ng 5000

	0,5đ


0,5đ

0,5đ

0,5đ


	Câu 3 (2đ)
	  Một cụ già tổ chức sinh nhật lần thứ 25 thì tròn 100 tuổi. Hỏi cụ sinh ngày, tháng , năm nào. Hãy giải thích
	

	
	- Sinh nhật lần thứ 25 của cụ thì tròn 100 tuổi: Vậy cụ sinh vào ngày 29/2  
- Vì: 
	+ Trái Đất chuyển động trên quỹ đạo 1 vòng quanh Mặt Trời là 365 ngày 6 giờ, nhưng trong một năm lịch có 365 ngày, như vậy cứ 1 năm thì dư 6 giờ. Nên 4 năm sẽ dư 24 giờ (1 ngày) .
	+ Để cho năm lịch và năm thiên văn không lệch nhau  nên  cứ 4 năm có 1 năm nhuận, năm nhuận có 366 và ngày nhuận là ngày 29/2. Do đó cụ già này cứ 4 năm mới có 1 lần sinh nhật, vậy lần sinh nhật thứ 25 thì cụ tròn 100 tuổi ( 25 x 4 = 100 tuổi).
	0,5đ



0,75đ




0,75đ
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